
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TT Mã SV Họ và tên

Nợ/Thừa 

các kỳ 

trước

(đ)

Phải nộp

K2/20-21

(đ)

Tổng

phải nộp

(đ)

Đã nộp

(đ)

Chưa nộp

(đ)
Ghi chú

1 15020922 Trần Đức Lộc 0 1,260,000 1,260,000 0 1,260,000

2 15020971 Nguyễn Tuấn Anh 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

3 15021207 Huỳnh Quốc Bảo 0 7,045,000 7,045,000 0 7,045,000

4 15021358
Nguyễn Việt Minh 

Nghĩa
0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

5 15021478 Nguyễn Thế Ngọc -85,000 5,670,000 5,585,000 0 5,585,000

6 15021754 Trần Tuấn Minh 0 945,000 945,000 0 945,000

7 15021818 Lê Hồng Đông 0 3,345,000 3,345,000 0 3,345,000

8 15021832 Bùi Anh Tuấn 0 945,000 945,000 0 945,000

9 15021988 Lê Văn Lợi 0 11,415,000 11,415,000 0 11,415,000

10 15022012
Trịnh Ngọc Minh 

Cường
0 12,240,000 12,240,000 0 12,240,000

11 15022062 Đỗ Việt Hưng 843,000 732,000 1,575,000 0 1,575,000

12 15022096 Hoàng Thái Dương 0 945,000 945,000 0 945,000

13 15022295 Trần Công Anh 0 4,290,000 4,290,000 0 4,290,000

14 15022764 Trần Thị Thơ 0 2,520,000 2,520,000 0 2,520,000

15 15022881 Trần Trung Đức 11,347,050 4,725,000 16,072,050 0 16,072,050

16 16020317 Vũ Thành Công 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

17 16020914 Nguyễn Ngọc Dương 0 7,755,000 7,755,000 0 7,755,000

18 16020999 Nguyễn Quang Huy 0 2,835,000 2,835,000 0 2,835,000

19 16021099 Nguyễn Thị Phượng 0 3,150,000 3,150,000 0 3,150,000

20 16021112 Nguyễn Minh Quang 0 7,875,000 7,875,000 0 7,875,000

21 16021274 Lê Văn Duy -850 945,000 944,150 0 944,150

22 16021275 Nguyễn Đắc Duy 0 945,000 945,000 0 945,000

23 16021571 Trần Đại Trường Giang 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

24 16021636 Phạm Văn Quyến 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

25 16021718 Trần Quang Huy 0 1,575,000 1,575,000 0 1,575,000

26 16022171 Ngô Thị Hiền 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

27 16022199 Vũ Quyền Linh 8,149,000 5,355,000 13,504,000 0 13,504,000

28 16022320 Lưu Văn Cường 0 3,780,000 3,780,000 0 3,780,000

29 16022441 Nguyễn Duy Hưng 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

30 16022448 Đặng Thanh Tuấn 0 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000

31 16022488 Trần Mạnh Linh 0 945,000 945,000 0 945,000

32 17020003 Nguyễn Đình Đại 0 2,520,000 2,520,000 0 2,520,000

33 17020163 Dương Tiến Trung 0 10,665,000 10,665,000 0 10,665,000

34 17020188
Lương Đức Phạm 

Tường
0 3,150,000 3,150,000 0 3,150,000

35 17020206 Hoàng Văn Duy -334,150 3,780,000 3,445,850 0 3,445,850

36 17020214 Trần Quang Kiên 0 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

37 17020235 Vũ Tiến Anh 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

38 17020253 Nguyễn Mạnh Dũng -390 2,205,000 2,204,610 0 2,204,610

39 17020257 Lê Chấp Duy 0 2,205,000 2,205,000 0 2,205,000

40 17020261 Nguyễn Huy Dư 0 3,780,000 3,780,000 0 3,780,000

41 17020292 Nguyễn Lương Hiếu 0 3,780,000 3,780,000 0 3,780,000

42 17020309 Bùi Văn Huân 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000
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43 17020312 Đỗ Việt Hùng 0 2,520,000 2,520,000 0 2,520,000

44 17020412 Trần Quang Sơn 4,725,000 2,205,000 6,930,000 0 6,930,000

45 17020458 Hoàng Thanh Tùng 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

46 17020469 Hoàng Văn Tuyển -300 4,410,000 4,409,700 0 4,409,700

47 17020573 Ngô Bá Anh 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

48 17020596 Vũ Tuấn Anh 0 7,560,000 7,560,000 0 7,560,000

49 17020626 Nguyễn Cao Cường 0 8,505,000 8,505,000 0 8,505,000

50 17020630 Vương Quốc Cường 0 3,150,000 3,150,000 0 3,150,000

51 17020721 Phạm Minh Hạnh 0 945,000 945,000 0 945,000

52 17020743 Nguyễn Mạnh Hiếu 0 6,615,000 6,615,000 0 6,615,000

53 17020747 Nguyễn Phương Hiếu 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

54 17020750 Trần Kim Hiếu -281,610 3,780,000 3,498,390 0 3,498,390

55 17020766 Nguyễn Cảnh Hoàng 0 2,205,000 2,205,000 0 2,205,000

56 17020773 Phạm Duy Hoàng -43,000 1,890,000 1,847,000 0 1,847,000

57 17020857 Nguyễn Sỹ Linh 0 3,150,000 3,150,000 0 3,150,000

58 17020909 Đào Duy Nam 0 7,875,000 7,875,000 0 7,875,000

59 17020915 Nguyễn Thành Nam 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

60 17020948 Nguyễn Trường Phát 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

61 17020952 Lê Hồng Phong -281,610 4,725,000 4,443,390 0 4,443,390

62 17021027 Ngô Xuân Thắng 0 7,560,000 7,560,000 0 7,560,000

63 17021067 Nguyễn Tiến Toàn 0 2,835,000 2,835,000 0 2,835,000

64 17021077 Nguyễn Thị Minh Trang 0 7,560,000 7,560,000 0 7,560,000

65 17021131 Cao Thế Vinh 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

66 17021133 Lê Xuân Vinh 0 6,930,000 6,930,000 0 6,930,000

67 17021150 Trần Thành Công 0 2,835,000 2,835,000 0 2,835,000

68 17021173 Lê Quang Hưng -150 4,410,000 4,409,850 0 4,409,850

69 17021174 Phan Hữu Hưng 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

70 17021400 Trần Tiến Dũng 0 4,095,000 4,095,000 0 4,095,000

71 17021404 Nguyễn Văn Điệp 0 4,095,000 4,095,000 0 4,095,000

72 17021413 Bùi Mạnh Hùng 0 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

73 17021423 Nguyễn Duy Khánh 0 2,520,000 2,520,000 0 2,520,000

74 17021424 Hoàng Văn Kiên 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

75 17021435 Trần Đức Quý 0 3,150,000 3,150,000 0 3,150,000

76 18020040
Nguyễn Hoàng Hải 

Minh
10,167,775 945,000 11,112,775 0 11,112,775

77 18020366 Đỗ Tiến Dũng 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

78 18020380 Lê Tuấn Dũng 0 6,930,000 6,930,000 0 6,930,000

79 18020413 Lê Quang Duy 0 3,150,000 3,150,000 0 3,150,000

80 18020419 Nguyễn Hùng Duy -830 6,930,000 6,929,170 5,985,000 944,170

81 18020438 Nguyễn Văn Hà 0 8,190,000 8,190,000 0 8,190,000

82 18020449 Trương Ngọc Hải 0 5,985,000 5,985,000 5,040,000 945,000

83 18020466 Hoàng Văn Hậu 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

84 18020547 Võ Việt Hoàng 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

85 18020627 Bùi Ngọc Hữu -200 5,355,000 5,354,800 0 5,354,800

86 18020634 Phạm Khánh Huy 0 6,930,000 6,930,000 0 6,930,000

87 18020640 Nguyễn Quốc Huy 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

88 18020705 Trần Ngọc Khánh 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

89 18020723 Đoàn Trọng Khôi 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

90 18020781 Nguyễn Hữu Lộc 7,245,000 945,000 8,190,000 0 8,190,000

91 18020797 Nguyễn Đình Long 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

92 18020809 Nguyễn Đình Long 0 7,245,000 7,245,000 0 7,245,000

93 18020856 Trần Thanh Long 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

94 18020997 Phạm Trung Phong 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000
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95 18021068 Nguyễn Công Quyền 0 3,465,000 3,465,000 0 3,465,000

96 18021086 Lương Thái Sơn 0 9,450,000 9,450,000 0 9,450,000

97 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn 0 7,875,000 7,875,000 0 7,875,000

98 18021164 Tạ Minh Thắng 0 7,875,000 7,875,000 0 7,875,000

99 18021221 Nguyễn Hữu Thìn 0 7,875,000 7,875,000 0 7,875,000

100 18021360 Hoàng Minh Tuấn 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

101 18021366 Nguyễn Anh Tuấn 0 7,245,000 7,245,000 0 7,245,000

102 18021394 Trần Duy Tùng 1,100 5,040,000 5,041,100 0 5,041,100

103 18021434 Vũ Hữu Hải Vũ 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

104 19020087 Nguyễn Quốc Trung 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

105 19020089 Nguyễn Minh Tiến 0 7,245,000 7,245,000 0 7,245,000

106 19020123 Nguyễn Công Tuấn Anh 0 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000

107 19020155 Lăng Văn Quang Hiếu -555 1,323,000 1,322,445 0 1,322,445

108 19020162 Sùng Mí Và 0 8,385,000 8,385,000 0 8,385,000

109 19020165 Nông Bích Loan 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

110 19020167 Chu Trường Phi 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

111 19020170 Vi Anh Tuấn 0 2,835,000 2,835,000 0 2,835,000

112 19020174 Lê Văn Sơn 0 8,190,000 8,190,000 0 8,190,000

113 19020175 Nguyễn Văn Quân 7,149,200 315,000 7,464,200 0 7,464,200

114 19020339 Vũ Anh Kiên -780 5,355,000 5,354,220 0 5,354,220

115 19020379 Nguyễn Thế Nam 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

116 19020448 Nguyễn Trọng Thịnh 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

117 19020494 Trần Nam Anh 270 6,930,000 6,930,270 0 6,930,270

118 19020533 Vũ Hoàng Dương 0 7,245,000 7,245,000 0 7,245,000

119 19020534 Nguyễn Văn Duy 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

120 19020549 Đinh Khắc Hoàn 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

121 19020566 Trịnh Nguyên Lân 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

122 19020632 Nguyễn Thiêm 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

123 19020649 Đoàn Minh Tuấn 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

124 19020668 Mạc Tuấn Anh 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

125 19020681 Nguyễn Phan Đông 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

126 19020716 Nguyễn Văn Linh 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

127 19020729 Bùi Văn Mười -780 4,725,000 4,724,220 0 4,724,220

128 19020732 Nguyễn Văn Nam 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

129 19020758 Đinh Việt Thắng 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

130 19020780 Hoàng Huy Tuấn 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

131 19020823 Nguyễn Thái Học 0 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

132 19020869 Hoàng Tiệp Trường 220 5,985,000 5,985,220 0 5,985,220

133 19020873 Đỗ Văn Vĩnh 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

134 19020880 Trịnh Đình Đức Anh 0 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

135 19020890 Trần Quang Đạt 0 3,150,000 3,150,000 0 3,150,000

136 19020894 Phan Quốc Đạt 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

137 19020950 Hoàng Văn Mạnh 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

138 19020963 Trần Văn Ninh 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

139 19020964 Đoàn Dương Phúc 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

140 19020987 Vũ Huy Trình 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

141 19020989 Vũ Xuân Trường 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

142 19021146 Nguyễn Quốc Anh -88,800 6,615,000 6,526,200 0 6,526,200

143 19021176 Trần Thảo Ngân 0 6,615,000 6,615,000 0 6,615,000

144 19021191 Lê Đình Thi 0 8,190,000 8,190,000 0 8,190,000

145 19021195 Bế Quốc Trung 0 8,190,000 8,190,000 0 8,190,000

146 19021594 Đoàn Minh Hào 0 6,300,000 6,300,000 5,943,000 357,000

147 20020003 Nguyễn Hải Bình 0 6,615,000 6,615,000 3,969,000 2,646,000
Đóng HP theo 

TB CTSV
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148 20020006 Đào Quang Thái Dương 0 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

149 20020012 Nguyễn Minh Đức 0 6,615,000 6,615,000 0 6,615,000

150 20020023 Dương Văn Nam 0 4,095,000 4,095,000 0 4,095,000

151 20020030 Đinh Văn Thanh 0 6,615,000 6,615,000 3,969,000 2,646,000
Đóng HP theo 

TB CTSV

152 20020166 Lê Ngọc ánh 0 8,190,000 8,190,000 8,188,900 1,100

153 20020235 An Trần Công Minh 1,780,000 5,355,000 7,135,000 0 7,135,000

154 20020380 Lê Hữu Dũng 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

155 20020468 Phạm Văn Sinh 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

156 20020473 Cao Bá Thắng 0 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

157 20020499 Nguyễn Thanh Tùng 0 6,615,000 6,615,000 0 6,615,000

158 20020519 Nguyễn Phú Tuấn Đạt 0 7,245,000 7,245,000 0 7,245,000

159 20020520 Nguyễn Thành Đạt 0 8,190,000 8,190,000 0 8,190,000

160 20020530 Đinh Duy Hùng 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

161 20020544 Đinh Đức Lương 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

162 20020548 Nguyễn Văn Minh 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

163 20020604 Hoàng Minh Thủy -86 5,355,000 5,354,914 5,040,000 314,914

164 20020654 Phạm Quang Hà 0 6,930,000 6,930,000 5,670,000 1,260,000

165 20020737 Trần Văn Tuấn 0 6,930,000 6,930,000 6,922,300 7,700

166 20020745 Đặng Phúc An 0 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

167 20020781 Vũ Minh Đức 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

168 20020794 Trần Văn Hợp 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

169 20020796 Đinh Gia Huy 0 6,930,000 6,930,000 0 6,930,000

170 20020820 Võ Phương Bảo Minh 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

171 20020832 Đào Thanh Sơn 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

172 20020837 Thiều Quang Tấn 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

173 20020856 Lê Bá Trường 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

174 20020872 Hoàng Ngọc Ân 0 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

175 20020894 Lưu Xuân Hiền 2,095,000 4,725,000 6,820,000 0 6,820,000

176 20020905 Nguyễn Quang Huy 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

177 20020952 Nguyễn Đức Chính An 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

178 20020972 Nguyễn Văn Dũng 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

179 20021002 Lê Quang Huy -5,000 7,245,000 7,240,000 0 7,240,000

180 20021018 Nguyễn Quang Minh 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

181 20021030 Nguyễn Trọng Phú 0 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

182 20021044 Nguyễn Anh Quý 0 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

183 20021075 Vũ Xuân Tùng 0 5,670,000 5,670,000 5,667,000 3,000


